
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211304 Bùi Nhật Anh 23/09/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

2 212499 Nguyễn Hoàng Anh 17/10/2003 Cần Thơ DH21OTO06

3 213248 Nguyễn Phương Trúc Anh 20/07/2001 Kiên Giang DH21LOG01

4 219464 Võ Thị Lan Anh 18/06/2003 Cà Mau DH21NNA05

5 200597 Ngô Bích Chăm 01/01/2002 Cần Thơ DH20YKH01

6 2111049 Nguyễn Văn Đạt 29/07/2003 An Giang DH21OTO05

7 2110095 Lê Huỳnh Tâm Đoan 28/02/2003 An Giang DH21NNA06

8 212907 Hồ Thanh Đông 15/02/2003 An Giang DH21LKT01

9 2010351 Phan Tấn Đương 05/01/2002 Hậu Giang DH20YKH06

10 2110314 Nguyễn Thị Kim Hương 28/06/2003 An Giang DH21NNA06

11 2110136 Phạm Hoàng Huy 22/04/2003 Cần Thơ DH21CNH01

12 214098 Tô Ngọc Huy 01/12/2003 Đồng Tháp DH21NNA04

13 202893 Trần Khắc Huy 22/07/2001 Cà Mau DH21OTO03

14 2010231 Nguyễn Vĩnh Kha 12/10/2000 Đồng Tháp DH20YKH06

15 2110162 Trần Đăng Khoa 31/01/2003 An Giang DH21NNA06

16 2110623 Hồ Phúc Lộc 27/08/2003 Cần Thơ DH21NNA06

17 2010354 Phạm Kiều My 20/10/2001 Cà Mau DH20YKH06

18 210953 Phạm Thanh My 09/02/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

19 2010454 Trần Huỳnh Ngọc Ngân 29/10/2002 An Giang DH20YKH06

20 210537 Lâm Bảo Ngọc 08/11/2003 Cà Mau DH21LKT01

21 202193 Lê Duy Ngọc 27/12/2001 Long An DH20YKH02

22 2110152 Nguyễn Hoàng Nguyên 14/05/2003 Cà Mau DH21NNA06

23 2110542 Phạm Hoàng Phi 11/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA06
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24 2110240 Huỳnh Hoàng Phúc 08/12/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

25 211691 Dương Thùy Phương 18/09/2003 Vĩnh Long DH21LUA01

26 213850 Mai Chí Tài 16/06/2003 Cà Mau DH21OTO04

27 211259 Nguyễn Chí Thịnh 16/04/2002 Cà Mau DH21OTO03

28 2110515 Đỗ Thị Hoài Thu 04/06/2003 Lâm Đồng DH21KTS01

29 2110724 Nguyễn Lê Anh Thư 07/04/2003 An Giang DH21NNA06

30 210951 Nguyễn Lê Đức Thuận 15/11/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

31 2110091 Ngô Ngọc Thùy 13/01/2003 An Giang DH21NNA06

32 210425 Phan Thanh Tịnh 01/10/2003 Kiên Giang DH21NNA01

33 2110533 Nguyễn Tấn Toàn 03/11/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

34 2110460 Nguyễn Thị Ngọc Trân 01/03/2003 An Giang DH21LOG01

35 212701 Bùi Thị Huyền Trang 23/04/2003 Long An DH21CNT02

36 200914 Trương Ngô Ngọc Trinh 26/10/2002 An Giang DH20YKH01

37 2110819 Hà Lâm Trường 03/09/2003 Cần Thơ DH21CNH01

38 214470 Lê Tiến Tỷ 01/01/2003 Cà Mau DH21OTO06

39 213186 Nguyễn Công Vinh 11/09/2003 Cà Mau DH21QLC01

40 210327 Hồ Quang Vũ 23/07/2003 Cà Mau DH21BDS01
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